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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

        Kỹ năng đọc là sự khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp. Nếu kỹ năng viết được coi là phương tiện ưu thế nhất trong hệ thống ngôn ngữ thì kỹ năng đọc có một vị trí quan trọng không thể thiếu được trong chương trình môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học. Cùng với kỹ năng viết, kỹ năng đọc có nhiệm vụ lớn lao là trao cho các em cái chìa khóa để vận dụng chữ viết trong học tập. Khi biết đọc, biết viết các em có điều kiện nghe lời thầy giảng trên lớp, sử dung sách giáo khoa, sách tham khảo . ..từ đó có điều kiện học tốt các môn học  khác có trong chương trình.

      Mục tiêu của việc dạy và học Tập đọc ở Tiểu học là hình thành và phát triển kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu cho học sinh. Đọc đúng là sự tái hiện âm thanh của bài đọc  một cách chính xác, không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót âm, vần và tiếng. Đọc đúng bao gồm cả đọc đúng các âm thanh, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.  Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi học sinh đi học. Đầu tiên là trẻ phải “đọc đúng” để giúp trẻ chiếm lĩnh được ngôn ngữ. “Đọc đúng” là công cụ giúp ta học cả đời. Bên cạnh đó nếu “đọc đúng” sẽ giúp các em học tốt các môn học khác. 
Trong sáng kiến này tôi giúp các em cách đọc đúng và rõ ràng các văn bản, biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các câu và giọng điệu phù hợp trong các đoạn văn, thơ, hội thoại; cách khắc phục đọc ngọng do ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương thông qua các biện pháp cụ thể là: 

1. Nghiên cứu các bước lên lớp của tiết Tập đọc: Thực hiện tốt các bước lên lớp của tiết tập đọc trong đó có phần luyện đọc mục tiêu của nó là rèn đọc đúng cho học sinh.  

2. Giáo dục ý thức đọc đúng cho học sinh
Học sinh là chủ thể của hoạt động học, việc học tập đạt kết quả tốt hay không phần lớn là do ý thức của các em, đó là động lực bên trong thúc đẩy các em học tốt. Do đó, các em chỉ có thể đọc đúng nếu các em nhận thấy rõ vai trò của việc đọc đúng liên quan trực tiếp tới việc học tập của mình.

        3. Rèn đọc đúng qua việc đọc mẫu của giáo viên.

         Trong phần luyện đọc thì việc đọc mẫu là quan trọng nhất vì vậy giáo viên cần đọc mẫu thật chuẩn mực để giúp học sinh học tập tốt hơn. 

4. Rèn đọc đúng âm, tiếng, từ cho học sinh.

Việc rèn kĩ năng đọc đúng âm, tiếng, từ là rất quan trọng giúp các em đọc bài tốt hơn và qua đó các em sẽ hiểu sâu hơn nội dung bài tập đọc.

5. Rèn kĩ năng đọc câu đúng
Việc rèn cho học sinh cách đọc câu văn đúng, ngắt nghỉ ở những cụm từ rõ nghĩa đối với câu văn, câu thơ dài và khó, ngắt nghỉ đúng ở những dấu chấm, dấu phẩy là rất quan trọng qua đó giúp học sinh hiểu được nghĩa của câu văn, câu thơ. 

  
6. Luyện đọc đúng trong nhóm

Luyện đọc nhóm giúp học sinh hỗ trợ lẫn nhau trong khi đọc, nếu bạn đọc chưa đúng các bạn có thể tự sửa cho nhau qua đó giúp các em đọc tốt hơn

Qua áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy những phương pháp tôi thực nghiệm đã đạt được kết quả đáng kể. Thực tế trên lớp tôi dạy, học sinh tiến bộ hẳn lên không những ở phân môn Tập đọc mà còn ở những phân môn học khác nữa. Các em cảm thấy mạnh dạn, tự tin phấn khởi hơn khi vào tiết học. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các em học lớp cao hơn. Từ kết quả trên tôi khẳng định con đường tim tòi, nghiên cứu và áp dụng qua nghiên cứu là đúng, đem lại kết quả khả quan trong giảng dạy.

Khi đọc đúng, đọc rõ ràng, ngắt nghỉ đúng  giúp các em học tốt hơn phân môn Tập đọc từ đó giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt và các môn học khác. Trong quá trình dạy phân môn Tập đọc, tôi cần quan tâm đến tất cả các yếu tố cấu thành chất lượng phân môn Tập đọc và đặc biệt là việc rèn đọc cho học sinh phải được coi trọng.Thông qua việc rèn đọc giúp các em hiểu văn bản, tiếp thu và chiếm lĩnh kiến thức. Biết đọc diễn cảm là thể hiện được những cảm xúc, tình cảm theo từng nội dung. Hi vọng đây sẽ là những biện pháp hữu hiệu phục vụ đắc lực cho bản thân tôi trong quá trình giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó từng bước nâng cao năng lực " Rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2" trong tiết Tập đọc cũng như trong các tiết học khác.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến



Tiểu học là bậc học cơ bản, là bậc học nền tảng cung cấp những cơ sở ban đầu về tri thức, đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Đây là bậc học đầu tiên của hệ thống Giáo dục quốc dân, là bậc học duy nhất được nhà nước ban hành Luật phổ cập Giáo dục. Vì vậy, bậc Tiểu học yêu cầu phải giáo dục toàn diện, dạy đủ các môn học. Trong đó, môn Tiếng Việt là môn học cơ bản nhất, là tiền đề, là cơ sở tiếp thu những môn học khác trong nhà trường Tiểu học, với chức năng chủ yếu là hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh thông qua 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Dạy phân môn Tập đọc trong trường Tiểu học đang là một vấn đề được các trường, các nhà nghiên cứu và toàn xã hội quan tâm. Học sinh biết đọc đồng nghĩa với việc có thêm một công cụ mới để học tập, để giao tiếp, để nắm bắt được mọi thông tin diễn ra hàng ngày trong xã hội. Thông qua việc đọc các tác phẩm văn chương, con người không những được thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nảy nở những ước mơ tốt đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh cũng như được bồi dưỡng tâm hồn. Chính vì vậy, dạy đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bao gồm các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.

Tập đọc là một phân môn mang tính tổng hợp bởi bên cạnh việc dạy đọc người giáo viên còn trau dồi kiến thức Tiếng Việt, kiến thức về văn học đời sống, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ cho học sinh góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người mới.
         Hiện nay, ở nhà trường Tiểu học chất lượng đọc (đọc đúng, đọc hiểu) của học sinh còn thấp. Có thể có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân lớn nhất là phương pháp rèn đọc chưa được coi trọng. Thực tế nếu không có kỹ năng đọc tốt thì học sinh không có điền kiện học các môn khác, không thể tiếp thu nền văn minh của nhân loại. Chính vì vậy, việc dạy học sinh đọc đúng, đọc hiểu có ý nghĩa quan trọng. Thông qua môn học này góp phần đắc lực phục vụ mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, có đủ đức, đủ tài tiếp cận nền khoa học
 kỹ thuật tiên tiến để đưa nước nhà tiến nhanh, tiến xa hơn nữa.

        
Đối với học sinh lớp 2, các em bắt đầu bước sang giai đoạn đọc nhanh, đọc đúng, đọc lưu loát, trôi chảy. Từ đó, bước đầu giúp các em nắm được, hiểu được (đọc hiểu) nội dung của bài Tập đọc. Mỗi chúng ta phải làm thế nào để thông qua phân môn Tập đọc giúp học sinh không những đạt được vấn đề đọc thạo, mà phải hiểu nội dung của văn bản. Vậy người giáo viên phải tìm phương pháp tiếp cận làm sao cho học sinh có cảm tình với bài tập đọc, thúc đẩy học sinh biểu lộ tình cảm thái độ tự nhiên thông qua giọng đọc. Trong thực tế, hiện nay để thực hiện được vấn đề này người giáo viên phải thay đổi cách truyền thụ để các em có thể nắm bắt được tri thức. Việc rèn đọc cho học sinh là hết sức cần thiết nhưng đọc như thế nào để người nghe hiểu được nguyên vẹn nội dung cũng như giá trị nghệ thuật của văn bản, lôi cuốn được người nghe, cảm thụ được cái hay, cái đẹp của văn bản. Học sinh không những đọc được nội dung văn bản, mà cũng phải hiểu nội dung văn bản.




Xuất phát từ nhận thức trên và qua thực tế giảng dạy lớp 2, tôi thấy học sinh lớp 2 đọc còn rất yếu, chưa biết ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy, nhiều em phát âm chưa rõ phụ âm đầu l; n ; s; x; tr; ch đặc biệt là hai phụ âm l/n và kỹ thuật đọc. Đa số các em đọc chưa thể hiện được tình cảm nội dung văn bản, các em chưa biết nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả, những từ ngữ trọng tâm từ chìa khoá, trong khi sắm vai, đọc đối thoại các em cũng lúng túng, các em cũng thiếu tự tin trong việc thể hiện giọng đọc của mình, một số em học sinh đọc yếu các em cũng chưa xác định được giới hạn của những câu đối thoại, khi đọc gặp phải dấu “!” thường chưa biết cách thể hiện giọng đọc như thế nào cho phù hợp. 
Qua những vấn đề nêu trên làm thế nào để giúp học sinh đọc đúng, đọc tốt hơn trong giờ Tập đọc qua đó các em mới hiểu được nội dung bài học, đó là lí do tôi chọn sáng kiến: “Rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2”.
         
2. Cơ sở lí luận của vấn đề 


Từ những đổi mới của chương trình Tiểu học, đòi hỏi phải đổi mới 
chương trình môn Tiếng Việt. Chương trình Tiểu học thực hiện đổi mới đồng bộ

 về:


- Mục tiêu giáo dục.


- Nội dung và phương pháp dạy học.


- Cách thức đánh giá học tập của học sinh.


Theo đặc trưng của môn Tiếng Việt tập trung vào sự hình thành và phát triển kĩ năng nghe - đọc - nói - viết, góp phần vào quá trình hình thành các giá trị mới như: Năng lực tự học, tự phát hiện và giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức và thực hành vận dụng kiến thức đó theo năng lực bản thân.


Như chúng ta đã biết môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ đó được thể hiện qua 4 kĩ năng: nghe - đọc - nói - viết. Tập đọc là một phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình, vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho kĩ năng “đọc” nói chung và “đọc hiểu” nói riêng. Một kĩ năng quan trọng hàng đầu của bậc Tiểu học. Tập đọc là môn học công cụ, là chìa khoá, là phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức loài người. 


Tập đọc giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp tinh tế của nghệ thuật ngôn từ. Tập đọc đặc biệt là đọc hiểu giúp các em học được cách nói, cách viết một cách chính xác, trong sáng, có nghệ thuật, góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện kĩ năng đọc mà còn phát triển cho học sinh vốn từ ngữ Tiếng Việt phong phú. Từ đó, các em sẽ học tốt các môn học khác bởi đọc đúng, hiểu được chính xác nội dung một vấn đề nào đó các em sẽ làm Toán đúng, viết đúng và nói đúng, tiếp thu các môn học khác một cách dễ dàng hơn.

          Tóm lại với tư cách, nhiệm vụ là một phân môn thực hành Tiếng Việt, đọc hiểu góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Chính vì thế, giáo viên cần chú trọng rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh, giúp các em có nền tảng vững chắc để học các môn học khác. 
          3. Thực trạng của vấn đề

          3.1. Sự hạn chế trong quá trình giảng dạy phân môn Tập đọc lớp 2
         - Thực tế cho thấy đến nay phần lớn giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp 
nói chung và giảng dạy phân môn Tập đọc nói riêng chỉ chú trọng về mặt hình thức là giảng dạy đầy đủ, không sót kiến thức được in trong sách giáo khoa. Giáo viên chưa quan tâm đến vấn đề cốt lõi của phân môn Tập đọc là việc rèn kỹ năng đọc, chất lượng đọc cho học sinh. Hơn nữa giáo viên chưa thật sự đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh nghĩa là mọi hoạt động dạy học diễn ra không nhằm phát huy tính tích cực của người học, mà tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy.

         - Phần luyện đọc nhiều giáo viên cho là dễ, nhưng thực chất đây là phần khó nhất, phần trọng tâm của bài giảng. Ở khâu này, giáo viên ít mắc lỗi về thao tác kỹ thuật nhưng lại không biết dạy như thế nào để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, chưa chú ý đến tốc độ đọc của các em theo yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cơ bản phù hợp với từng khối lớp. 

- Phần hạn chế thường gặp nhất là giáo viên phân bố thời gian chưa hợp lý. Có những phần dạy quá sâu hoặc dông dài, không cần thiết. Có phần lại hời hợt chưa đủ độ "cần" của bài giảng. Thường thấy nhất là hiện tượng học sinh không còn thời gian luyện đọc, dẫn đến hiệu quả giờ dạy đạt không cao. Không sửa được lỗi phát âm sai chủ yếu của học sinh. 


- Một hạn chế rất phổ biến ở giáo viên khi dạy Tập đọc là không phân biệt được sự khác nhau giữa tiết Tập đọc và tiết Tập đọc - Học thuộc lòng. Nhiều giáo viên chỉ thấy sự khác nhau ở các lớp đầu cấp khi cho học sinh đọc đồng thanh, mà quên rằng nhiệm vụ chủ yếu của tiết Tập đọc là luyện đọc cá nhân, còn nhiệm vụ của tiết Tập đọc - Học thuộc lòng là vừa phải luyện đọc vừa kết hợp rèn trí nhớ.


- Trong quá trình dạy, giáo viên ít chú ý đến đối tượng học sinh, đây cũng là lỗi thường gặp trong tiết Tập đọc. Đa số giáo viên chỉ quan tâm đến việc học sinh biết đọc chữ, chưa thật sự quan tâm đến việc học sinh đọc như thế nào, cách ngắt nghỉ ra sao và đã hiểu nội dung bài đến đâu.

- Một số giáo viên tuổi cao, mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nhưng do phương pháp dạy học truyền thống đã tiềm tàng, khả năng nắm bắt phương pháp mới còn hạn chế. Các bước lên lớp còn công thức, chưa linh hoạt, mềm dẻo. Vì vậy, tiết Tập đọc còn buồn tẻ, đơn điệu. Các em nặng về học vẹt, nặng về nội khoá, chưa coi trọng ngoại khoá, chưa khuyến khích các em đọc thêm sách báo ở nhà. Khâu thực hành còn yếu, nhất là khâu luyện đọc, đặc biệt là rèn đọc diễn cảm cho học sinh. Các em đọc còn gặp khó khăn khi tiếp xúc với những câu văn dài và đọc phân vai. 
         3.2. Hiệu quả học tập của học sinh
          - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh Tiểu học còn nhỏ, sự tự giác trong học tập chưa cao, trình độ đọc còn yếu (chưa rành mạch, còn ấp úng, ngân nga, nhát gừng, chưa thật thông hiểu văn bản). 

- Do ảnh hưởng cách phát âm của địa phương thường mắc lỗi như: 

         + Phát âm không chuẩn xác một số phụ âm đầu: l/n; tr/ch; s/x
         + Đọc và dùng từ địa phương: chổi/ chủi; bảo/ bẩu; ổi/ ủi; đứt/ đất; sổi/ sủi; nổi/ nủi; nhiều/ nhều; cổng/ củng.

          Đa số em là con nhà nông, vất vả nên việc chuẩn bị bài còn hạn chế. Trước thực trạng về chất lượng đọc của học sinh lớp 2A và lớp 2D như vậy tôi đã làm bài khảo sát để phân loại lỗi sai của học sinh như sau:
 
Tôi cho học sinh đọc bài Chiếc bút mực (Tiếng việt 2- Tập 1 - Trang 41)

* Kết quả thu được như sau:

	  Lớp
	Tổng số học sinh
	Đọc tốt
	Đọc đạt
	Đọc chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2A
	36
	3
	9
	27
	77
	5
	14

	2D
	36
	2
	6
	27
	77
	6
	17


         Qua kết quả khảo sát, tôi thấy chất lượng đọc của các em còn hạn chế, hầu hết các em bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ địa phương nên ngọng phụ âm đầu, chưa ngắt nghỉ hơi đúng quy định. Nguyên nhân là do về nhà các em ít đọc bài ở nhà, trong lớp chưa chú ý nghe giáo viên hướng dẫn luyện đọc, đọc mẫu. Cũng chính vì lí do đó mà tôi đã tìm hiểu một số biện pháp để nâng cao chất lượng đọc cho các em.
4. Các giải pháp thực hiện

         Trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết và qua tìm hiểu thực tế, tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đọc, phát huy tối đa tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Tập đọc. 
4.1. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
Một giờ Tập đọc thành công, đạt được mục tiêu của tiết học và đạt chất lượng cao hay không phụ thuộc rất nhiều về trình độ chuyên môn và nghệ thuật sư phạm của người giáo viên. Điều đó đòi hỏi tất cả giáo viên phải đạt đến trình độ nhận thức chung về vai trò của tiết Tập đọc. Nhiệm vụ chủ yếu của tiết Tập đọc là dạy học sinh biết đọc (khả năng đọc) mặt khác dạy Tập đọc cũng là dạy văn, dạy năng lực cảm thụ văn chương (khả năng đọc hiểu). Từ đó, giáo viên mới xây dựng được biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm và thông hiểu nội dung văn bản. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chúng ta cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
        +  Nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc các vấn đề liên quan đến phát triển chuyên môn của mình, hiểu đúng về năng lực bản thân, chấp nhận năng lực bản thân và đồng nghiệp. Từ đó, giáo viên có ý thức phấn đấu đạt được những tiêu chuẩn cao hơn của người giáo viên trong thời kỳ mới.
        + Nắm bắt được đặc điểm, nhu cầu, hứng thú của các em để đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp, tối ưu. Để đạt được điều đó, giáo viên cần hiểu tâm sinh lí của từng học sinh, nhận ra năng lực của từng em trong lớp. Người giáo viên có hiểu học sinh thì mới có thể tạo ra môi trường học tập thoải mái và tiến hành bài học có ý nghĩa.
        + Hiểu đúng và áp dụng được phương pháp giáo dục mới vào thực tế giảng dạy hàng ngày. Đứng trước nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, người giáo viên phải biết cải tiến và lựa chọn phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá, kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt giữa các phương pháp dạy học vào bài giảng đạt kết quả cao nhất.
         + Thường xuyên dự giờ thăm lớp đồng nghiệp. Việc dự giờ thăm lớp giúp giáo viên học hỏi được phương pháp dạy học hay, các kinh nghiệm bổ ích đồng thời nắm bắt được tình hình học tập của học sinh trong khối, trong trường. Từ đó, giáo viên có thể đưa ra được phương pháp dạy học hợp lí, phù hợp với đối tượng góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. 
        + Thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn. Đây là cách tiếp cận giúp chúng ta học tập lẫn nhau trong thực tế, thông qua trải nghiệm thực sự vào quá trình dự giờ - quan sát - suy ngẫm và chia sẻ thực tế việc học của học sinh. 

Giáo viên chính là nhân tố quyết định sự thành công của quá trình dạy học. Vì vậy người giáo viên phải trau dồi vốn kiến thức, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để thực sự là người "khởi động" dẫn dắt hoạt động, hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh tri thức khoa học.

4.2. Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa
4.2.1. Nội dung chương trình
Qua nghiên cứu thống kê chương trình phân môn Tập đọc khối 2 cả năm học có 35 tuần, mỗi tuần có 3 tiết, mỗi tiết dạy 40 phút. Học kì I có 18 tuần. Học kì II có 17 tuần. Tôi nhận thấy, phân môn tập đọc chiếm ưu thế lớn trong môn Tiếng Việt và phần lớn giúp hình thành kĩ năng nghe, đọc, nói, viết ở trường Tiểu học.

4.2.2. Nghiên cứu sách giáo khoa
Sách giáo khoa lớp 2 được in 2 tập (tập I và tập II). Bài Tập đọc được cấu tạo gồm 3 phần: 
- Phần 1: Bài học

- Phần 2: Chú thích và giải nghĩa
- Phần 3: Câu hỏi và bài tập
Hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa phù hợp với tất cả đối tượng học sinh, các câu hỏi theo hướng mở, học sinh có nhiều hướng giải, các câu hỏi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trìu tượng. Các bài tập được phân theo chủ điểm gần gũi với học sinh, các em được mở rộng hiểu biết về đất nước, nhân dân, xã hội, Bác Hồ. Đây là một ưu điểm mà sách giáo khoa Tiếng Việt 2 đem
lại cho người học.

Ngoài ra, sách giáo khoa lớp 2 đem đến những câu chuyện vui, chuyện
 ngụ ngôn, cổ tích… mang lại không khí học tập thoải mái và góp phần hình thành trí thông minh, lòng nhân hậu. Đó chính là lợi ích và tính giáo dục cao của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 2.
4. 3. Nắm vững quy trình các bước lên lớp của tiết Tập đọc 
Để dạy tốt tiết Tập đọc, giáo viên cần đảm bảo dạy đúng quy trình các bước lên lớp, gồm các bước sau:


I. Kiểm tra bài cũ

 
- Giáo viên gọi học sinh đọc đoạn hoặc bài tiết trước và trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn, bài vừa đọc.

- Gọi học sinh nhận xét, đánh giá bạn đọc và trả lời. 


- Giáo viên nhận xét, đánh giá học sinh. 


II. Bài mới                                       


1. Giới thiệu bài: Giáo viên dùng tranh kết hợp với lời để giới thiệu, ghi bài hoặc có thể dẫn dắt vào bài, …. (tùy theo từng bài).


2. Hướng dẫn luyện đọc 


a) Giáo viên đọc mẫu toàn bài, giới thiệu tác giả hoặc thể loại bài 

Sau khi đọc giáo viên nói sơ qua cách đọc bài.


b) Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc

   
* Luyện đọc từng câu, luyện phát âm từ khó:

    
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng câu lần 1, giáo viên nghe và chỉnh sửa phát âm cho học sinh. 

     
- Giáo viên hỏi: Theo em, trong bài có những từ ngữ nào khó đọc? Học sinh nêu các từ khó đọc.

    
- Giáo viên chọn lọc một số từ ghi lên bảng sau đó cho học sinh luyện đọc các từ đó (đọc cá nhân, nhóm, lớp). 

   
- Học sinh đọc nối tiếp từng câu lần 2. Chú ý sau mỗi lần đọc, giáo viên cần nhận xét.

   
* Luyện đọc từng đoạn trước lớp, kết hợp giải nghĩa từ:

   
- Giáo viên hỏi: Bài được chia thành mấy đoạn? hay mấy khổ thơ? 

   
- Học sinh xác định đoạn. Nếu học sinh không chia được thì giáo viên
chia và nêu rõ từng đoạn.

   
- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn lần 1, giải nghĩa từ (tùy theo từng bài giáo viên có thể cùng học sinh giải nghĩa từ cuốn chiếu hoặc sau khi đọc hết các đoạn. Lưu ý cũng có từ được giải nghĩa khi  luyện đọc từ khó, có từ được giải nghĩa ở phần tìm hiểu bài. Có nhiều hình thức giải nghĩa từ: trả lời câu hỏi, tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa, đặt câu hoặc dùng tranh ảnh để giải nghĩa từ, … giáo viên cần linh hoạt ở việc này).

   
- Giáo viên yêu cầu học sinh phát hiện câu khó đọc.

   
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc câu khó, tìm giọng đọc (giáo viên đọc mẫu câu khó hoặc gọi học sinh năng khiếu đọc, cho học sinh xác định cách ngắt nghỉ, từ cần nhấn giọng sau đó cho học sinh luyện đọc câu khó, nhận xét, chỉnh sửa học sinh đọc).

   
- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn lần 2. Học sinh cùng giáo viên nhận xét, đánh giá.

   
* Đọc từng đoạn trong nhóm: 

   
- Giáo viên chia nhóm. 

   
- Học sinh luyện đọc từng đoạn theo nhóm, nhận xét và chỉnh sửa giúp bạn.

   
- Giáo viên theo dõi, nhắc nhở thêm cho từng nhóm.

        * Thi đọc giữa các nhóm:

   
- Giáo viên cho học sinh các nhóm thi đọc cá nhân.

   
- Học sinh bình chọn nhóm đọc hay nhất. Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

   
- Học sinh đọc đồng thanh toàn bài (nếu cần).

         3. Tìm hiểu bài

   
- Giáo viên có thể cho học sinh đọc thầm hoặc đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn, bài. Nên áp dụng các hình thức khác nhau như: học sinh suy nghĩ cá nhân hoặc thảo luận nhóm, có câu hỏi dành cho học sinh năng
 khiếu, ….

   
- Khi học sinh trả lời, gọi học sinh nhận xét, giáo viên kết hợp nhận xét và
ghi một số từ ngữ hình ảnh tiêu biểu lên bảng (chú ý không nên ghi nhiều).
   
- Cho học sinh rút ra nội dung bài, nhắc lại nội dung bài.
   
* Chú ý đa số các bài tập đọc được dạy theo cách bổ dọc. Tuy nhiên cũng có bài được dạy theo cách bổ ngang (luyện đọc đoạn nào tìm hiểu nội dung đoạn đó).


4. Luyện đọc lại/ Học thuộc lòng

   
- Giáo viên đọc diễn cảm 1 đoạn hoặc toàn bài (hoặc học sinh năng khiếu đọc). Giáo viên lưu ý về giọng điệu, cách đọc (Đối với lớp 2 chưa bắt buộc học sinh đọc diễn cảm. Giáo viên có thể khuyến khích học sinh năng khiếu đọc diễn cảm). 

   
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc trong nhóm hoặc phân vai (một đoạn hay toàn bài).

   
- Tổ chức cho học sinh thi đọc 1 đoạn hoặc cả bài trước lớp (tùy theo từng bài).

   
- Học sinh bình chọn bạn, nhóm đọc hay nhất.

   
* Chú ý với những bài có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cần tổ chức cho học sinh luyện đọc thuộc lòng theo cách xóa dần sau đó mới tổ chức thi đọc thuộc (tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc nối tiếp khổ thơ, một số học sinh thi đọc thuộc bài thơ).


5. Củng cố, dặn dò 

   
- Cho học sinh nhắc lại nội dung bài hoặc giáo viên nhấn mạnh nội dung bài rồi liên hệ, giáo dục học sinh.

   
- Chú ý giáo viên cần lựa chọn thời điểm tích hợp các nội dung giáo dục (kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, … sao cho phù hợp).

   
- GV nhận xét giờ học và dặn dò học sinh.


* Lưu ý: Khi dạy, giáo viên cần chuyển tiếp giữa các phần thật tự nhiên, mềm mại. Chú ý tư thế cầm sách, đứng đọc mẫu. Tùy theo bài ngắn hay dài giáo viên cho học sinh luyện đọc ở mức độ phù hợp, sử dụng có hiệu quả đồ dùng
dạy học.
         4.4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh
Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ bốn kỹ năng cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của “đọc”. Bốn kĩ năng đó là: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Đọc đúng là tiền đề của đọc nhanh cũng như cho phép thông hiểu nội dung văn bản. Ngược lại nếu không hiểu điều đang đọc thì không thể đọc nhanh và diễn cảm được. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đọc giáo viên không nên xem nhẹ kĩ năng nào trong bốn kĩ năng trên. Để đạt được mục đích đó, trước hết, người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. Bản thân để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh, tôi đã sử dụng một số biện pháp sau:


4.4.1. Xác định mục tiêu bài học

- Khi dạy phân môn tập đọc giáo viên cần xác định đúng mục tiêu giờ học tức là ta phải chỉ ra được tốc độ, những nội dung luyện đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn như thế nào.

- Xác định nội dung dạy đọc càng cụ thể chi tiết bao nhiêu thì việc tiến hành giờ dạy càng có hiệu quả bấy nhiêu. Để xác định mục tiêu, nội dung dạy học chúng ta phải trả lời được: Sau giờ học học sinh đạt được những gì? Cụ thể đó là trả lời các câu hỏi: 

+ Học sinh cần đọc bài tập đọc trong thời gian bao nhiêu.

+ Toàn bài cần đọc với giọng điệu chúng như thế nào, tốc độ ra sao.


+ Những tình tiết nào của câu chuyện cần tìm hiểu và tìm hiểu chúng như thế nào? 

+ Nội dung chính của bài tập đọc là gì, ý nghĩa của bài văn, bài thơ, câu chuyện là gì?
Ví dụ: Bài Ngôi trường mới (Tiếng việt 2- Tập 1 - Trang 50)
Giáo viên cần nắm được mục tiêu của bài đó là:

- Học sinh biết ngắt nghỉ hơi đúng theo dấu chấm, dấu phẩy các cụm từ. Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng chậm rãi.
- Hiểu nội dung bài: Ngôi tr​ường mới thể hiện tình cảm yêu mến tự hào
 gắn bó của các em với ngôi trư​ờng thầy cô, bạn bè. (trả lời được câu hỏi 1,2).
- Giáo dục tình cảm với ngôi tr​ường, thầy cô, bạn bè.

4.4.2. Rèn các kỹ năng đọc cho học sinh

4.4.2.1. Kĩ năng đọc thầm 

-  Khi đọc thầm, tư thế ngồi đọc phải ngay ngắn khoảng cách giữa mắt và sách 30-35cm. Đối với học sinh lớp 2, đọc thầm khó hơn đọc thành tiếng do các em chưa có sức tập chung cao để theo dõi bài đọc, thường các em dễ bị sót chữ, bỏ dòng.
- Để hướng dẫn học sinh đọc thầm đạt kết quả, khi dạy tôi yêu cầu học sinh tập trung vào bài, đọc thầm kết hợp với việc tham gia đặt câu hỏi nhận biết nhiệm vụ học tập hoặc kiểm tra đọc thầm bằng cách hỏi học sinh đó đọc đến đâu và định hướng nội dung cần tìm. Có như vậy, các em mới chú ý và tập trung trong khi đọc thầm và kích thích tinh thần học tập của học sinh.

- Học sinh đọc thầm có thể dưới nhiều hình thức: Cả lớp đọc thầm, đọc thầm theo bạn (đọc cá nhân) hoặc theo cô (đọc mẫu) và giáo viên đưa ra những định hướng sau:

+ Tự phát hiện tiếng, từ phải tìm dễ lẫn.
+ Tìm những từ cần nhấn giọng, hạ giọng, lên giọng, chỗ ngắt, nghỉ hơi.
+ Bài văn, bài thơ nói về ai?

+ Trong bài có những nhân vật nào? Ai đang trò chuyện?

+ Phát hiện giọng đọc của đoạn, bài, từng nhân vật.

4.4.2.2. Kĩ năng đọc thành tiếng
 
Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm thế để đọc. Cũng như đọc thầm, khi ngồi đọc thành tiếng cần ngồi ngay ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách nên nằm trong khoảng 30-35cm, cổ và đầu thẳng. Trước khi nói về việc rèn đọc đúng cần nói về tiêu chí cường độ và tư thế khi đọc, tức là rèn đọc to. Khi đọc thành tiếng các em phải tính đến người nghe. Giáo viên cần cho các em hiểu rằng các em đọc không phải chỉ để cho mình cô giáo nghe mà cần đọc để cho tất cả các bạn cùng nghe. Vì vậy, các em cần đọc đủ lớn cho tất cả những người trong lớp có thể nghe rõ. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là đọc quá to hoặc gào lên. Khi học sinh đọc quá nhỏ “lí nhí” giáo viên cần tập cho các em đọc to chừng nào bạn ở xa nhất trong lớp nghe thấy mới thôi. Giáo viên nên cho học sinh đứng lên bảng để đối diện với những người nghe tư thế đứng đọc phải vừa đàng hoàng, vừa thoải mái, 2 vai phải được mở rộng và cân bằng hai tay. 

4.4.2.3. Luyện đọc đúng


 - Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác, không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót từng âm, vần, tiếng. Đọc đúng phải thể hiện đúng hệ thống ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm. Nói cách khác là không đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn. Đọc đúng bao gồm việc đọc đúng các âm thanh (đúng các âm vị), ngắt nghỉ hơi đúng chỗ (đọc đúng ngữ điệu) . 

- Luyện đọc đúng là việc rèn cho học sinh thể hiện chính xác các âm vị Tiếng Việt:

+ Đọc đúng các phụ âm đầu n/l, s/x, tr/ch.

Ví dụ: Khi học sinh đọc còn bị lẫn lộn phụ âm đầu l/n tôi vừa hướng dẫn phát âm đồng thời vừa thực hiện phát âm mẫu cho học sinh. Cụ thể như sau:


+ Với âm n: Đầu lưỡi và mặt sau của răng cửa hàm trên tạo nên điểm cấu âm cho âm N, luồng hơi thoát ra dưới mũi tạo nên phụ âm mũi N. Phát âm phụ âm N đầu lưỡi thẳng, luồng hơi đi ra nhẹ.

+ Với âm l: Đầu lưỡi và lợi của hàm trên là điểm cấu âm của âm l, luồng hơi bị chặn ngay ở giữa miệng do đầu lưỡi hạ xuống, luồng hơi lách qua một hay hai bên lưỡi tạo nên âm l.
 
+ Đọc đúng các chính âm.


Ví dụ: Không đọc “nhanh” thành “nhăn”, “hoàng” thành “hàng”. Để làm được việc đó, tôi hướng dẫn học sinh đọc lại nhiều lần đồng thời phát âm mẫu  cho học sinh nghe lại khi các em đọc sai.

+ Đọc đúng các âm cuối.


Ví dụ: Không đọc: “tính” thành “tín”, “quần” thành “quầng”


 + Đọc đúng các thanh có các lỗi phát âm địa phương như lẫn thanh (~) và
 thanh sắc (/) 

Ví dụ: Không đọc “Dũng” thành “Dúng” 

+ Đọc đúng bao gồm cả đúng tiết tấu, ngắt hơi, ngữ điệu câu, cần phải
dựa vào nghĩa, vào quan hệ ngữ pháp giữa các tiếng từ để ngắt hơi cho đúng. Khi đọc không được tách một từ làm hai. 

Ví dụ: Không đọc: Ông già bẻ/gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
          Cần đọc:     Ông già bẻ gãy/từng chiếc một cách dễ dàng.


+ Không tách quan hệ từ “là” với danh từ đi sau nó.


 Ví dụ: Không đọc: Mẹ là/ngọn gió của con suốt đời
           Cần đọc: Mẹ là ngọn gió/của con suốt đời

- Việc ngắt hơi phải phù hợp với các dấu câu: Ngắt hơi khi gặp dấu phẩy, nghỉ hơi khi gặp dấu chấm (với dấu chấm nghỉ hơi 1 quãng bằng khoảng thời gian đọc 1 chữ, ngắt hơi ở dấu phẩy bằng nửa quãng nghỉ hơi sau dấu chấm). 

Ví dụ: Khi đọc câu: Ở lớp 1A, học sinh bắt đầu được viết bút mực, chỉ còn Mai và Lan phải viết bút chì.
                                            (Chiếc bút mực – TV2/ T1- Trang 41)

        Tôi hướng dẫn các em đọc câu trên bằng cách ngắt giọng ở chỗ có dấu gạch xiên (/), đọc nghỉ giọng bằng hai dấu gạch xiên (//) cụ thể như:
        Ở lớp 1A,/ học sinh/ bắt đầu được viết bút mực,/ chỉ còn/ Mai và Lan/ phải viết bút chì.//


- Đọc đúng các ngữ điệu câu: Lên giọng ở cuối câu hỏi, xuống giọng ở cuối câu kể, thay đổi giọng cho phù hợp với tình cảm diễn đạt trong câu cảm, với câu cầu khiến cần nhấn giọng phù hợp để thấy rõ các nội dung cầu khiến khác nhau.


Ví dụ: Khi đọc câu: 
- Bố ơi, sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?

                                            (Sáng kiến của bé Hà – TV2/ T1- Trang 76)

Tôi hướng dẫn các em đọc câu trên bằng cách, đọc lên giọng ở đầu câu và cuối câu: Bố ơi, sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?

- Khi muốn luyện đọc một từ nào đó, đầu tiên giáo viên đọc mẫu trước
(hoặc có thể gọi 1 học sinh năng khiếu đọc) rồi cho cả lớp đọc đồng thanh, cuối
cùng cho các em đọc cá nhân các tiếng, từ khó này. 

4.4.2.4. Luyện đọc nhanh


-  Đọc nhanh là nói về mặt tốc độ đọc, là việc đọc không ê, a ngắc ngứ và chỉ yêu cầu sau khi đã đọc đúng. Đọc nhanh không phải là đọc liến thoắng. Tốc độ chấp nhận được của đọc nhanh khi đọc thành tiếng trùng với tốc độ của lời nói. 


- Khi luyện đọc nhanh, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh làm chủ tốc độ đọc bằng cách đọc mẫu để học sinh đọc theo tốc độ đã định. Đơn vị để đọc nhanh là cụm từ, câu, đoạn, bài. Giáo viên điều chỉnh tốc độ đọc bằng cách giữ nhịp đọc. 

- Ngoài ra, còn có biện pháp đọc nối tiếp trên lớp, đọc thầm có sự kiểm 
tra của giáo viên của bạn để điều chỉnh tốc độ đọc bằng cách chọn sẵn bài có tiếng cho trước và dự tính sẽ đọc trong bao nhiêu phút. Định tốc độ đọc như thế nào còn phụ thuộc vào độ khó của bài đọc. 

4.4.2.5. Luyện cho học sinh làm chủ tia mắt khi đọc

 
Trước hết phải luyện cho học sinh không bỏ sót tiếng, không thêm tiếng không lạc giọng. Học sinh lớp 2 khi đọc có em còn bỏ sót tiếng hoặc lạc giọng. Vì các em này chưa làm chủ được tia mắt. Với những học sinh này giáo viên phải quay lại với việc sử dụng que trỏ hoặc thước đặt dưới từng dòng kẻ để đọc.
 
4.4.2.6. Rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh


- Muốn học sinh có năng lực, có kỹ năng đọc hiểu tốt giáo viên phải có định hướng. Ngoài việc quan tâm đến luyện đọc, giáo viên cần dành thời gian cho việc tìm hiểu nội dung bài. Bởi chính việc hiểu nội dung bài góp phần tạo nên chất lượng đọc cho học sinh. 


- Mỗi giờ lên lớp giáo viên cần xác định nội dung đọc hiểu cho các em. Tuỳ theo khả năng nhận thức của từng vùng để dẫn dắt câu hỏi cho học sinh hiểu nghĩa của “từ chìa khoá” “câu khoá” trong bài, tóm tắt được nội dung của đoạn, bài, phát hiện ra những yếu tố và giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. 

- Có nhiều bài chỉ có thể dạy “đọc nhớ”, khó dạy đọc hiểu, nội dung bài
 rời rạc không có chiều sâu, với những bài tập đọc hiện hành ở lớp 2 tôi tạm chia làm 2 nhóm mức độ tương ứng với 2 nhóm dạy đọc hiểu:

+ Tiếp nhận văn bản văn chương.


+ Hiểu những yếu tố văn chương. Để học sinh hiểu được các yếu tố văn chương cũng cần phải có cách lựa chọn phù hợp.

 
Ví dụ: Bài Mẹ (Tiếng việt 2- Tập 1/Trang 101) có câu cuối “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” là câu thơ có nhiều chất văn nhất. Nếu giáo viên bình giảng câu này, diễn giảng về tình thương sự chăm sóc của mẹ đối với con thì sẽ không đọng lại gì trong tâm trí học sinh lớp 2. Ngược lại nếu yêu cầu học sinh giải thích câu thơ lại quá khó. Vì thế, tôi áp dụng cách hay hơn đó là hình thức kiểm tra phiếu trắc nghiệm. Ta có thể xây dựng phiếu bài tập trắc nghiệm như sau: 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng: 

Em hiểu Mẹ là ngọn gió của con suốt đời nghĩa là gì?


a. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.


b. Sự chăm sóc, tình thương của mẹ theo con suốt cả cuộc đời. � 

c. Mẹ đối với con lúc nào cũng mát như ngọn gió.

4.4.3. Một số lưu ý khi dạy tiết Tập đọc

          Để nâng cao chất lượng đọc ngoài việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh giáo viên cần nắm được một số lưu ý sau:


4.4.3.1. Đọc mẫu


Giáo viên phải có kỹ năng “đọc” thành thục. Như ta đã biết chất lượng đọc của học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó vai trò hướng dẫn của giáo viên rất quan trọng. Giáo viên phải tạo được cho mình kỹ năng đọc thành thục. Giáo viên phải biết cách xác định từ, câu quan trọng đến việc hiểu được nghĩa, ý, tình của văn bản. Giáo viên không thể hình thành ở học sinh kỹ năng gì mà bản thân mình không có, không thể gặt hái được những gì mà ta không có khả năng gieo trồng. Vì vậy, trong dạy học chúng ta không có quyền đòi hỏi học sinh làm những gì mà bản thân mình chưa làm được. Một trong các phương pháp dạy học quan trọng nhất ở Tiểu học là phương pháp luyện theo mẫu,  không biết làm mẫu thì không thể tiến hành giờ dạy. 


4.4.3.2. Trình bày bảng 

GV cần chú ý cách trình bày bảng sao cho vừa đảm bảo tính khoa học vừa giúp học sinh nắm được nội dung cốt lõi của bài. GV cần thể hiện được trên bảng nội dung :


+ Phần luyện đọc: Ghi từ, cụm từ, câu, đoạn ngắn hoặc khổ thơ cần hướng dẫn đọc.


+ Phần tìm hiểu bài: Ghi từ ngữ hoặc chi tiết nổi bật cần nhớ; ý chính của đoạn, khổ thơ, bài,…

+ Nội dung của bài tập đọc có thể ghi lên bảng lớp vào cuối phần tìm hiểu bài hoặc ở phần củng cố bài. Nhưng đối với lớp 2, ở những bài tập đọc 2 tiết (bao gồm cả tiết kể chuyện) thì giáo viên chỉ nên ghi ý nghĩa câu chuyện vào phần củng cố, sau khi học sinh đã được nghe và kể lại câu chuyện. 

Ví dụ: Bài Cây xoài của ông em (Tiếng Việt 2- Tập I/ trang 89) tôi trình bày bảng như sau:

Tập đọc

TiÕt 33: C©y xoµi cña «ng em

	1. Luyện đọc: 
xoài cát, trước sân, lẫm chẫm, lúc lỉu, đu đưa, bày lên
	2. Tìm hiểu bài:

- đi lẫm chẫm
- sai lúc lỉu

- ngọt đậm đà


          4.4.3.3. Tốc độ đạt của học sinh

          Giáo viên cần nắm được tốc độ đọc cần đạt của học sinh tại các thời điểm để từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp. Tốc độ đọc cần đạt của học sinh cụ thể là:

           - Giữa học kì I (khoảng 35 tiếng/phút).

           - Cuối học kì I (40 tiếng/phút).

           - Giữa học kì II (45 tiếng/phút).

           - Cuối học kì II (phút 50 tiếng/phút) 
            Với những học sinh nhanh hơn, giáo viên có thể đưa ra tiêu chí cao hơn về tốc độ đọc cũng như đọc nhanh, đọc diễn cảm…

4.5. Dạy thực nghiệm

         Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh, tôi tiến hành dạy thực nghiệm trong các giờ Tập đọc của lớp 2G - là lớp tôi trực tiếp 
giảng dạy. Dưới đây là một ví dụ:

         Tôi chọn bài Cây xoài của ông em (Tiếng Việt 2- Tập I/ trang 89) để dạy thực nghiệm và so sánh đối chiếu với lớp 2A (hai lớp có trình độ tương đương nhau).

         Đây là một bài văn tả cây xoài cát do ông trồng và tình cảm thương nhớ của hai mẹ con bạn nhỏ đối với người ông đã mất.Từ đó, giáo dục học sinh có tình cảm kính yêu ông bà và trân trọng những giá trị mà ông bà để lại. 

* Thiết kế bài giảng:   Giáo án thực nghiệm (Phụ lục)
5. Kết quả đạt được
          Sau khi áp dụng “Rèn kĩ năng  đọc đúng cho học sinh lớp 2” vào giảng dạy tiết Tập đọc. Tôi thấy có kết quả rõ nét, cụ thể tôi khảo sát bằng cách kiểm tra cho học sinh đọc bài Câu chuyện bó đũa (Tiếng Việt 2 - tập I /Trang 112) tôi thu được kết quả như sau:
	  Lớp
	Tổng số học sinh
	Đọc tốt
	Đọc đạt
	Đọc chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2A
	36
	3
	9
	28
	80
	4
	11

	2D
	36
	10
	28
	     24
	69
	1
	3


Đối chiếu với chất lượng của hai lớp và kết quả khảo sát trên, tôi thấy  phương pháp tôi áp dụng đã đạt được kết quả đáng kể. Số lượng các em học sinh đọc tốt tăng lên, số lượng học sinh đọc chưa đạt cũng giảm đi rõ rệt. Khi các em đọc đúng thì các em sẽ đọc to, rõ ràng hơn. Đối chiếu với lớp 2A thì chất lượng lớp 2A thấp hơn nhiều, số lượng học sinh ngọng phụ âm đầu còn cao. Từ một lớp đầu năm các em đọc còn chậm, qua một thời gian được rèn luyện đến nay các em đã đọc tốt hơn nhiều so với đầu năm. Đặc biệt khi chất lượng đọc của các em đi lên giúp các em ham đọc hơn, ham tìm hiểu hơn từ đó các em tỏ ra hiểu biết hơn, ngoan hơn biết vâng lời nên chất lượng giáo dục về đạo đức
cũng cao hơn. 
 Thực tế trên lớp tôi dạy, học sinh tiến bộ hẳn lên không những ở phân môn Tập đọc mà còn ở những phân môn học khác nữa. Các em cảm thấy mạnh dạn, tự tin phấn khởi hơn khi vào tiết học. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các em học lớp cao hơn. Từ kết quả trên tôi khẳng định con đường tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng sáng kiến là đúng, đem lại kết quả khả quan trọng giảng dạy.
  Qua quá trình nghiên cứu rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh và tiến hành dạy thực nghiệm giờ Tập đọc, tôi nhận thấy đây là một biện pháp có hiệu quả hơn hẳn so với phương pháp truyền thống. Đây là một trong những thành công của tôi trong quá trình áp dụng sáng kiến và vận dụng phương pháp mới vào hướng dẫn học phân môn Tập đọc và nhất là nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp mình. Sáng kiến cũng góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học đối với giáo viên toàn trường. Giúp giáo viên thấy được vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2 và các lớp khác. Mặt khác, sáng kiến giúp cho Ban giám hiệu, tổ chuyên môn có thêm tài liệu để bồi dưỡng giáo viên.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Để sáng kiến được nhân rộng, theo tôi cần có những điều kiện sau:
- Giáo viên nghiên cứu kĩ chương trình của khối lớp nói chung và các loại bài nói riêng. Xác định rõ mục đích, yêu cầu của từng bài trong chương trình.

- Giáo viên cần nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực nghề nghiệp, có vốn sống, vốn hiểu biết phong phú. 

- Giáo viên cần tích cực hoá mọi hoạt động của học sinh, thực hiện vai trò của người "khởi động" - tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để học sinh
chủ động, tích cực, sáng tạo, tìm tòi và phát hiện tiếp thu tri thức mới.
          - Đối với học sinh, các em cần được trang bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập cần thiết, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động trải
nghiệm, ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá, biết tích lũy kiến thức từ cuộc sống. 
- Lớp học cần đảm bảo an toàn và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết nhất phục vụ cho việc dạy và học: máy chiếu hoặc ti vi, máy tính, tranh ảnh, bảng phụ, bàn ghế, ... 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

          Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh trong phân môn Tập đọc cũng như các môn học khác là một việc làm có ý nghĩa quan trọng giúp các em chiếm lĩnh tri thức.

         Vì thế là một giáo viên trực tiếp giảng dạy ở tiểu học, chúng ta cần không ngừng học hỏi nghiên cứu các tài liệu giáo dục nhằm thỏa mãn nhu cầu ham học hỏi của học sinh. Trong quá trình dạy học giáo viên cần phối hợp linh hoạt các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học sao cho không khí lớp học trở nên sôi nổi, trong sôi nổi lại mang tính kỹ thuật, nền nếp cao nhằm tạo tính tự giác, sáng tạo, trong hoạt động học tập của học sinh. 

         Sau một thời gian áp dụng các biện pháp của sáng kiến, từ chỗ học sinh đọc còn chậm, ngắt nghỉ chưa đúng, đọc còn sai phụ âm… đến nay chất lượng học sinh đọc đúng, đọc hiểu tăng lên rõ rệt. Học sinh mạnh dạn, tự tin hứng thú hơn trong học tập. Khả năng đọc ngắt nghỉ đúng, đọc diễn cảm tiến bộ nhiều. Với những kết quả đã đạt được một lần nữa khẳng định những biện pháp được trình bày trong sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo và áp dụng rộng rãi cho toàn thể học sinh lớp 2. Sáng kiến còn có tác dụng thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình dạy học.
2. Khuyến nghị 

Trên thực tế giảng dạy ở lớp và việc áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy để rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh đòi hỏi người giáo viên phải biết vận dụng và phát huy tối đa tác dụng của các phương pháp dạy học. Nếu giáo viên nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học, biết nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy theo hướng tích cực thì hiệu quả tiết dạy mang lại cao hơn. Đồng thời học sinh học giờ Tập đọc có hiệu quả hơn, thực sự rèn luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu cho học sinh - học sinh không những chỉ đọc mà còn hiểu cả nội dung của bài một cách tốt nhất. Để làm được điều đó, tôi xin đưa ra một vài khuyến nghị sau: 

2.1. Đối với nhà trường
           - Nhà trường tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng đọc cho học sinh để trao đổi kinh nghiệm cho các giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường. Tổ chức các hội thi Kể chuyện nhằm nâng cao khả năng đọc diễn cảm cho các em.

      - Bổ sung cơ sơ vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại trong mỗi lớp học.
2.2. Đối với giáo viên
- Chúng ta cần phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em ham học và yêu thích môn học.

- Giáo viên cần tăng cường dự giờ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ở đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu tham khảo, tìm ra các biện pháp dạy học tốt nhất để chất lượng học tập phân môn Tập đọc nói riêng và môn Tiếng Việt cùng các môn học khác nói chung đạt hiệu quả cao hơn.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc rèn kĩ năng đọc của học sinh để biết được kết quả đọc của các em, từ đó có biện pháp rèn đọc phù hợp cho học sinh.
          - Đổi mới phương pháp dạy học một cách linh hoạt, khéo léo, phù hợp với từng bài học đưa các em đến với niềm đam mê, hứng thú trong học tập.
          - Phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường: gia đình - nhà trường - xã hội trong việc nâng cao chất lượng đọc cho học sinh nói chung và chất lượng giáo dục nói riêng.      

         - Luôn nghiên cứu, tìm hiểu các lĩnh vực về mọi mặt của cuộc sống trên các phương tiện thông tin để bổ sung kiến thức cần thiết cho bản thân. 

2.3. Đối với cha mẹ học sinh
- Hằng ngày kiểm tra sách vở của con em mình. Quan tâm tới góc học tập của các em để đảm bảo đủ ánh sáng cho các em học bài tốt hơn, bàn ghế  đảm bảo đúng quy cách tránh cho các em bị cận thị, vẹo cột sống.
          - Nhắc nhở con em học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

         - Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho con em theo thời khoá biểu hằng ngày.

          - Giáo dục con ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi học tập, vui chơi.

          - Bổ sung kiến thức văn học đồng thời cũng là nâng cao chất lượng đọc cho con em bằng cách cho con luyện đọc thêm những câu chuyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn…
          - Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc qua sổ liên lạc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà.

2.4. Đối với học sinh
Có đầy đủ đồ dùng học tập. Có ý thức tự giác trong học tập, trên lớp cũng như ở nhà.  
Trên đây là sáng kiến của bản thân tôi trong quá trình nghiên cứu và áp dụng: "Rèn kĩ năng  đọc đúng cho học sinh lớp 2" trong giờ Tập đọc để giúp học sinh lớp 2 đọc tốt hơn. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng và đã thu được những thành công đáng kể. Đây mới chỉ là sáng kiến của cá nhân; kết quả được đánh giá trong phạm vi nhà trường, do vậy chắc hẳn sẽ còn hạn chế. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và giúp đỡ của hội đồng Khoa học các cấp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn, góp phần mang lại những kết quả thiết thực trong việc áp dụng sáng kiến vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
                                                                         Trân trọng cảm ơn!   
PHỤ LỤC
Tập đọc

Tiết 33: Cây xoài của ông em
(Tiếng Việt 2 – tập I/ trang 89)
I. Mục tiêu

- Học sinh đọc rõ ràng, phát âm đúng; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi. Rèn cách đọc thành tiếng, cách đọc hiểu cho học sinh.

          - Hiểu được nội dung bài: Tả cây xoài cát do ông trồng và tình cảm thương nhớ của hai mẹ con bạn nhỏ đối với người ông đã mất.


- Giáo dục học sinh có tình cảm kính yêu ông bà và trân trọng những giá trị mà ông bà để lại. 

II. Đồ dùng dạy học

- Ti vi tranh sách giáo khoa

- Ti vi câu văn cần luyện đọc; đoạn 1 bài Tập đọc
III. Hoạt động dạy - học
	1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đọc đoạn 1 bài Bà cháu và trả lời câu hỏi 

- Cô tiên cho hạt đậu và nói gì?
- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- Dùng tranh minh hoạ hỏi dẫn dắt vào bài. (ti vi)

Tranh vẽ gì?

- Cây xoài làm cho bạn nhỏ nhớ đến ai và tình cảm của bạn nhỏ với người trồng cây xoài ntn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài Tập đọc: Cây xoài của ông em.(Tiếng Việt 2- Tập I/ Trang 89).

- Giáo viên ghi tên bài.

2.2. Luyện đọc

* Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

- Giới thiệu tác giả.

- Khi đọc chúng ta cần đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm chú ý ngắt, nghỉ ở dấu phẩy, dấu chấm câu.

* Luyện đọc câu:

- Gọi học sinh đọc nối tiếp câu (lần 1)

- Theo em trong bài có những từ nào khó đọc?

- Hướng dẫn đọc tiếng khó, dễ lẫn

* Giải nghĩa từ trảy (là hái, ngắt quả từ trên cây xuống)

- Gọi học sinh đọc nối tiếp câu (lần 2)

- Giáo viên nhận xét học sinh đọc.

* Luyện đọc đoạn

- Theo em bài chia làm mấy đoạn?

- Gọi học sinh đọc nối tiếp  đoạn (lần 1)

- Tìm câu khó đọc trong bài?

- Hướng dẫn ngắt câu dài, khó (ti vi)

- Giáo viên đọc mẫu.

+ Mùa xoài nào,/ mẹ em......chín vàng và to nhất,/ bày lên bàn thờ ông.//

+ Ăn quả.....trồng,/ kèm với...hương,/ thì...em/ không...bằng.//

- Giáo viên gạch cách ngắt, nghỉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Đọc nối tiếp đoạn (lần 2)

- Giáo viên, học sinh nhận xét.

 * Đọc trong nhóm
- Y/c luyện đọc đoạn 1,2,3  theo nhóm đôi

- Thi đọc giữa các nhóm

- Gọi 3 học sinh đại diện 3 nhóm lên thi đọc trước lớp

- Nhận xét, thi đua.

2.3. Tìm hiểu bài

* Đoạn 1: Yêu cầu đọc thầm

Hỏi: Ông trồng cây xoài từ khi nào?

+ Em hiểu thế nào là lẫm chẫm?

- GV giải nghĩa từ lẫm chẫm (ti vi)

+ Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát? 

(Câu 1)

+ Giải nghĩa từ lúc lỉu (ti vi)

 *Đoạn 2: Yêu cầu đọc thầm và trả lời câu hỏi 2. 

(Cho học sinh xem hình ảnh 3 loại xoài)

- Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?( Câu 2)

+ Ngọt đậm đà là ngọt như thế nào?

(Cho học sinh xem quả xoài cát chín)

*Đoạn 3: Học sinh đọc thầm

- Yêu cầu thảo luận cặp trả lời câu hỏi 4/sách giáo khoa:
 - Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát chín nhà mình là thứ quà ngon nhất?(Câu 4)

- Tại sao mẹ lại chọn những quả ngon nhất bày lên bàn thờ ông? (Câu 3)

- > Bài văn tả gì?

-  Tình cảm của hai mẹ con đối với người ông đã mất như thế nào? (Đối tượng)
- Giáo viên đưa nội dung bài (ti vi )

2.4 Luyện đọc lại

- Gọi học sinh đọc toàn bài

- Bài văn cần đọc với giọng như thế nào? 

-  Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 1 (ti vi).

- Giáo viên đọc mẫu.

- Chú ý khi đọc cần ngắt ở đấu phấy, nghỉ ở dấu chấm và nhấn giọng ở các từ in màu nhé.

- Gọi học sinh thi đọc nhóm đôi.(Đoạn 1) 

- Gọi đại diện nhóm thi đọc.

- Nhận xét, tuyên dương một số học sinh
3. Củng cố, dặn dò:

+ Nội dung bài tập đọc hôm nay là gì ?

- Qua bài tập đọc, em học được điều gì?(Đối tượng)

* Bài tập đọc hôm nay, giáo dục chúng ta lòng biết ơn và trân trọng những giá trị mà ông bà để lại cho chúng ta.

- Đối với các em, tình cảm của các em đối với ông bà, cha mẹ như thế nào? 

* Các em cần biết ơn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - người đã chăm sóc nuôi dưỡng các em nhé.

- Nhận xét chung tiết học. Dặn chuẩn bị bài: Sự tích cây vú sữa.
	- 1 học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo đoạn

- Lớp nhận xét

- Quan sát và trả lời câu hỏi theo yêu cầu

- Bạn nhỏ cùng mẹ đi dưới gốc cây xoài.

- 1 học sinh đọc tên bài.
- Theo dõi, đọc thầm

- Học sinh đọc nối tiếp theo câu 

trắng cành, lúc lỉu, lẫm chẫm, xôi nếp hương, trảy...

- Luyện đọc tiếng khó (cá nhân, lớp)

3 đoạn (Đoạn 1: Từ đầu đến bàn thờ ông. Đoạn 2: Xoài thanh ca… quả lại to. Đoạn 3: Còn lại)

- Học sinh luyện đọc theo đoạn (1 lần)

- Nêu cách ngắt nghỉ. 

HS đọc câu khó -> 2 học sinh luyện đọc lại

 Học sinh đọc
- Luyện đọc và tự sửa cho nhau trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc, mỗi nhóm đọc nối tiếp đến hết bài

- Lớp nhận xét sau mỗi nhóm đọc

- Đọc thầm- 1 học sinh đọc 

- Ông trồng cây xoài từ khi em còn đi lẫm chẫm

- Đi những bước nhỏ, mới tập đi
- Cuối đông hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Từng chùm quả to, đu đưa theo gió

1 học sinh đọc

Học sinh quan sát

… mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà màu sắc vàng đẹp.

- Ngọt đậm đà là vị ngọt đậm (rất ngọt)

-  Học sinh đọc

- Thảo luận trả lời câu hỏi
- Vì xoài cát chín thơm ngon và gắn liền với những kỉ niệm của người ông đã mất?

- Để tưởng nhớ  và biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu có quả ăn.

- Tả cây xoài cát ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của hai mẹ con bạn nhỏ.

- Một học sinh đọc lại nội dung 

- 1 học sinh năng khiếu đọc
- Đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm

- Nghe, theo dõi bảng

- 3 học sinh thi đọc diễn cảm đoạn 1.

- 1 học sinh đọc toàn bài

- Tả về cây xoài

- Chúng ta cần biết ơn và trân trọng những gì ông bà để lại. 

Học sinh trả lời


ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2 

Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:

* Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn, bài sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài:

	Tên bài
	Đoạn (bài)
	Câu hỏi
	Đáp án

	Bài 1: Sáng kiến của bé Hà 
(Tiếng Việt 2- tập I/ trang 78)
	Đoạn 3
	Hà đã tặng ông bà món quà gì?
	Chùm điểm mười.

	Bài 2: Cây xoài của ông em 
(Tiếng Việt 2 -tập I/ trang101)
	Đoạn 1
	Ông bạn nhỏ trồng cây xoài từ khi nào?


	Ông trồng cây xoài từ khi em còn đi lẫm chẫm

	Bài 3:  Mẹ
(Tiếng Việt 2- tập I/Trang101)
	Cả bài
	Mẹ làm gì cho con ngủ ngon giấc?
	Mẹ đưa võng, hát ru, quạt.

	Bài 4: Câu chuyện bó đũa

(Tiếng Việt 2- tập I/Trang 112)
	Đoạn 2.
	Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
	Cởi bó đũa ra rồi lấy từng chiếc đũa để bẻ.

	Bài 5: Con chó nhà hàng xóm (Tiếng Việt 2- tập I /trang 128)
	Đoạn 
4 và 5
	Cún đã làm cho bé vui như thế nào?
	Mang cho Bé khi thì tờ báo khi thì bút chì khi thì con búp bê.


____________________________________
 HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3 điểm): 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

2. Trả lời câu hỏi ( 1 điểm):

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc: 1 điểm
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1, tập 2 ( Sách giáo khoa)
2. Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1, tập 2 (Sách giáo viên)

3. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học (Tác giả: Lê Phương Nga, Nguyễn Trí)
4. Báo giáo dục thời đại (Nhà xuất bản giáo dục)
5. Báo giáo dục tiểu học (Nhà xuất bản giáo dục)

